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Đơn vị: Khoa Nông nghiệp
Trang 1

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 Ngành học: Công nghệ thực phẩm ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1405179  Lê Ngọc Quý  07/03/95  NN1408A2   2.44  140  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 2  B1500520  Nguyễn Thị Tuyết Ngân  22/05/96  NN1508A1  N  2.41  140  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 3  B1600142  Nguyễn Phương Bạc  14/07/98  NN1608A1   2.64  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 4  B1600145  Phạm Thị Hoàng Dung  28/04/98  NN1608A3  N  3.00  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 5  B1600146  Huỳnh Thị Mỹ Duyên  27/03/98  NN1608A3  N  3.03  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 6  B1600152  Bùi Ngọc Tuyết Giang  08/11/98  NN1608A3  N  2.80  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 7  B1600153  Lâm Thị Quỳnh Giao  25/01/98  NN1608A3  N  3.22  146  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 8  B1600158  Bùi Thị Mỹ Hằng  20/08/98  NN1608A1  N  2.78  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 9  B1600162  Lê Ngọc Hiệp  27/07/98  NN1608A3  N  3.35  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    

 10  B1600163  Nguyễn Thanh Hòa  17/07/97  NN1608A3   2.52  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 11  B1600166  Bùi Phước Hưng  04/07/98  NN1608A3   3.17  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 12  B1600170  Trương Hoàng Khang  26/09/98  NN1608A3   3.56  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 13  B1600173  Nguyễn Thanh Lan  11/10/98  NN1608A1  N  2.99  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 14  B1600177  Nguyễn Hải Linh  04/12/98  NN1608A1   3.55  147  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 15  B1600178  Trương Hoàng Long  14/04/98  NN1608A1   3.25  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 16  B1600181  Hoàng Thị Ngọc Mạnh  16/11/98  NN1608A3  N  2.81  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 17  B1600188  Phan Thị Mẩn Nghi  17/11/98  NN1608A3  N  3.20  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 18  B1600191  Võ Kiều Ngọc  24/08/97  NN1608A1  N  3.27  142  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 19  B1600192  Bích Thị Hồng Nha  22/02/98  NN1608A1  N  3.09  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 20  B1600193  Lê Thành Nhân  16/06/98  NN1608A3   3.39  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 21  B1600194  Hồ Thị Cẩm Nhi  31/08/98  NN1608A3  N  3.20  142  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 22  B1600196  Tăng Thị Ngọc Nhi  06/09/97  NN1608A1  N  2.79  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 23  B1600198  Lê Thị Nhung  12/04/98  NN1608A1  N  3.47  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 24  B1600200  Lê Thị Tuyết Như  25/07/98  NN1608A1  N  2.76  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 25  B1600202  Trần Thị Huỳnh Như  22/05/97  NN1608A3  N  3.00  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 26  B1600203  Phan Thị Kim Nhựt  22/11/96  NN1608A3  N  2.50  146  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 27  B1600204  Thiều Thị Ngọc Nữ  20/09/97  NN1608A3  N  2.73  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 28  B1600205  Nguyễn Thị Kiều Oanh  02/10/98  NN1608A1  N  2.47  144  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 29  B1600206  Dương Huỳnh Tiểu Phụng  16/07/98  NN1608A3  N  2.95  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    



DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP - ĐỢT: NN2L4
Trang 2

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 30  B1600211  Nguyễn Thị Ngọc Quyên  02/11/98  NN1608A1  N  2.86  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 31  B1600212  Mai Trúc Quỳnh  29/04/98  NN1608A1  N  2.57  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 32  B1600213  Lưu Thị Thu Sương  17/03/98  NN1608A1  N  2.96  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 33  B1600218  Mai Thành Thái  09/09/98  NN1608A3   3.26  142  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 34  B1600220  Nguyễn Thị Thanh Thảo  14/06/98  NN1608A1  N  3.19  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 35  B1600221  Võ Thị Ngọc Thảo  28/01/98  NN1608A1  N  3.44  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 36  B1600229  Lê Thị Cẩm Thư  14/11/98  NN1608A3  N  3.50  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 37  B1600235  Dương Thị Bích Trâm  25/11/98  NN1608A1  N  2.70  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 38  B1600242  Võ Bích Tuyền  06/01/98  NN1608A3  N  3.14  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 39  B1600247  Huỳnh Thị Thanh Xuân  21/04/98  NN1608A1  N  3.20  142  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 40  B1600248  Trịnh Thị Như Ý  10/11/98  NN1608A3  N  3.03  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 41  B1600257  Bùi Thúy Dung  25/05/98  NN1608A2  N  3.01  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 42  B1600261  Nguyễn Ngọc Dư  30/04/98  NN1608A4   2.76  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 43  B1600271  Hồ Thị Mỹ Hằng  01/01/97  NN1608A2  N  2.50  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 44  B1600272  Mai Thúy Hằng  07/10/98  NN1608A2  N  2.89  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 45  B1600274  Nguyễn Thị Thanh Hiếu  14/06/98  NN1608A2  N  3.06  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 46  B1600277  Huỳnh Thị Kim Huê  11/11/98  NN1608A4  N  3.35  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 47  B1600278  Biện Thị Mỹ Huyền  29/03/98  NN1608A2  N  3.21  149  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 48  B1600281  Nguyễn Thị Kha  01/01/98  NN1608A2  N  2.94  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 49  B1600293  Hà Nguyệt Mai  03/04/98  NN1608A4  N  2.57  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 50  B1600296  Trần Thị Diễm My  14/12/98  NN1608A2  N  2.84  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 51  B1600299  Nguyễn Kim Ngân  17/03/98  NN1608A4  N  3.00  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 52  B1600303  Nguyễn Thị Hồng Ngọc  18/12/98  NN1608A2  N  2.34  140  Trung bình  Công nghệ thực phẩm    
 53  B1600310  Dương Cẩm Nhung  16/02/98  NN1608A2  N  3.05  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 54  B1600313  Nguyễn Thị Ngọc Như  06/04/98  NN1608A4  N  3.31  144  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 55  B1600314  Nguyễn Thị Huỳnh Như  09/08/98  NN1608A4  N  3.32  140  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 56  B1600320  Nguyễn Thị Thu Phương  18/01/98  NN1608A2  N  3.32  148  Giỏi  Công nghệ thực phẩm    
 57  B1600328  Lý Dĩ Thanh  22/09/98  NN1608A4   3.11  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 58  B1600334  Triệu Thị Hồng Thấm  16/09/98  NN1608A4  N  2.84  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 59  B1600337  Ngô Thanh Thuận  18/10/97  NN1608A4   3.18  148  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 60  B1600341  Lê Ngọc Anh Thư  01/01/98  NN1608A4  N  2.95  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 61  B1600350  Lê Văn Trí  22/10/97  NN1608A4   2.86  142  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 62  B1600357  Trần Nhật Thảo Vi  26/08/98  NN1608A4  N  3.01  144  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 63  B1600358  Nguyễn Quang Vinh  05/04/98  NN1608A4   2.90  140  Khá  Công nghệ thực phẩm    
 Ngành học: Chăn nuôi ( Hệ Đại học - Chính quy)
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Trang 3

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 1  B1401742  Trần Tấn Bửu  07/04/96  NN1412A9   2.87  143  Khá  Chăn nuôi    SS
 2  B1600499  Trần Công Hậu  20/07/98  NN1612A1   2.77  140  Khá  Chăn nuôi    
 3  B1600502  Nguyễn Song Hoàng  09/06/98  NN1612A1   3.19  140  Khá  Chăn nuôi    
 4  B1600505  Danh Du Khánh  01/02/94  NN1612A1   2.57  140  Khá  Chăn nuôi    
 5  B1600530  Đồng Bão Sang  28/11/98  NN1612A1   2.81  140  Khá  Chăn nuôi    
 6  B1600536  Đào Quốc Thọ  22/01/98  NN1612A1   2.63  140  Khá  Chăn nuôi    
 7  B1600560  Nguyễn Đức Duy  06/01/98  NN1612A2   3.13  140  Khá  Chăn nuôi    
 8  B1600589  Nguyễn Hồng Nguyên    /  /97  NN1612A2   2.80  140  Khá  Chăn nuôi    
 9  B1600598  Lê Minh Sang  18/11/96  NN1612A2   2.85  144  Khá  Chăn nuôi    

 Ngành học: Nông học ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1405444  Phạm Mạnh Khang  18/10/96  NN1419A1   2.57  142  Khá  Nông học    
 2  B1601083  Võ Chí Bình  15/11/98  NN1619A1   2.78  140  Khá  Nông học    
 3  B1601084  Nguyễn Bùi Chinh  10/03/98  NN1619A1   3.29  140  Giỏi  Nông học    
 4  B1601085  Trần Thị Hồng Diễm  16/02/98  NN1619A1  N  3.31  140  Giỏi  Nông học    
 5  B1601087  Trần Thị Thùy Dương  28/12/97  NN1619A1  N  3.02  140  Khá  Nông học    
 6  B1601090  Thái Phước Hậu  09/04/98  NN1619A1   3.14  144  Khá  Nông học    
 7  B1601091  Nguyễn Long Huy  14/02/98  NN1619A1   2.68  140  Khá  Nông học    
 8  B1601093  Võ Lan Hương  29/04/98  NN1619A1  N  3.21  140  Giỏi  Nông học    
 9  B1601094  Đoàn Minh Khang  23/04/97  NN1619A1   2.88  144  Khá  Nông học    

 10  B1601096  Trần Nhựt Khoa  09/02/98  NN1619A1   2.85  140  Khá  Nông học    
 11  B1601103  Kiều Công Minh  02/01/98  NN1619A1   2.85  148  Khá  Nông học    
 12  B1601114  Thạch Thị Bích Phượng  11/01/96  NN1619A1  N  2.60  140  Khá  Nông học    
 13  B1601124  Nguyễn Thị Cẩm Tiên  25/08/98  NN1619A1  N  3.35  140  Giỏi  Nông học    
 14  B1601130  Nguyễn Phương Vinh  20/09/94  NN1619A1   2.96  150  Khá  Nông học    
 15  B1601134  Cao Văn Bổn  30/10/97  NN1619A1   2.93  144  Khá  Nông học    
 16  B1601138  Nguyễn Lam Đình  12/12/98  NN1619A1  N  3.34  140  Giỏi  Nông học    
 17  B1601147  Dương Quang Khởi  25/03/97  NN1619A1   3.00  144  Khá  Nông học    
 18  B1601151  Hồ Phú Lộc  19/05/97  NN1619A1   2.76  140  Khá  Nông học    
 19  B1601154  Từ Thị Diễm My  21/01/98  NN1619A1  N  3.73  144  Xuất sắc  Nông học    
 20  B1601156  Nguyễn Thị Diệu Ngoan  08/09/97  NN1619A1  N  3.10  140  Khá  Nông học    
 21  B1601160  Đặng Thị Yến Nhi  25/04/98  NN1619A1  N  3.19  140  Khá  Nông học    
 22  B1601168  Phạm Hoàng Tân  16/06/98  NN1619A1   3.22  140  Giỏi  Nông học    
 23  B1601183  Nguyễn Thị Như Ý  12/08/97  NN1619A1  N  3.36  140  Giỏi  Nông học    
 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1308906  Trịnh Đức Hoàng Son  20/04/95  NN1367A1   2.68  158  Khá  Thú y    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
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Trang 4

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 2  B1406399  Trần Dã Thảo Ngân  15/09/96  NN1467A2  N  3.51  170  Giỏi  Thú y    
 3  B1504536  Hoàng Long  08/01/97  NN1567A1   3.26  177  Khá  Thú y    Hạ bậc
 4  B1504541  Trần Thị Kim Ngân  30/04/97  NN1567A1  N  3.13  172  Khá  Thú y    
 5  B1504565  Phạm Thành Tâm  22/01/97  NN1567A1   3.23  170  Giỏi  Thú y    
 6  C1600262  Phan Anh Huy  26/11/93  NN1667A2   2.75  170  Khá  Thú y    

 Ngành học: Khoa học đất ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1504850  Trần Thiện Chiến  21/12/97  NN1572A2   2.18  141  Trung bình  Khoa học đất    
 2  B1504859  Phạm Trí Linh  22/02/96  NN1572A2   2.56  140  Khá  Khoa học đất    
 3  B1604323  Nguyễn Chí Công  22/02/97  NN1672A1   2.98  144  Khá  Khoa học đất    
 4  B1604325  Lê Đặng Khánh Duy  13/04/98  NN1672A1   3.03  140  Khá  Khoa học đất    
 5  B1604332  Hồ Duy Khang  10/06/98  NN1672A1   2.78  140  Khá  Khoa học đất    
 6  B1604336  Lê Hoàng Minh  12/09/97  NN1672A1   2.75  140  Khá  Khoa học đất    
 7  B1604338  Phạm Thị Hải Nghi  18/06/98  NN1672A1  N  3.67  142  Xuất sắc  Khoa học đất    
 8  B1604343  Trần Văn Phố  01/02/98  NN1672A1   2.90  140  Khá  Khoa học đất    
 9  B1604352  Lý Minh Trí  19/12/96  NN1672A1   3.05  140  Khá  Khoa học đất    

 10  B1604360  Nguyễn Thị Ngọc Giàu  01/12/98  NN1672A1  N  2.91  142  Khá  Khoa học đất    
 11  B1604367  Nguyễn Phạm Thiên Long  17/11/98  NN1672A1   2.95  140  Khá  Khoa học đất    
 12  B1604372  Đặng Lý Mỹ Ngọc  24/11/95  NN1672A1  N  3.20  140  Giỏi  Khoa học đất    
 13  B1604380  Lê Gia Thịnh  26/06/98  NN1672A1   2.94  144  Khá  Khoa học đất    
 14  B1604381  Nguyễn Hữu Thọ  06/03/98  NN1672A1   2.81  144  Khá  Khoa học đất    
 15  B1604384  Phạm Hữu Tính  19/04/98  NN1672A1   2.95  140  Khá  Khoa học đất    
 16  B1610396  Phan Nguyễn Chí Bảo  11/10/98  NN1672A1   2.93  140  Khá  Khoa học đất    
 Ngành học: Bảo vệ thực vật ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1504953  Trần Văn Để  02/01/97  NN1573A2   2.95  149  Khá  Bảo vệ thực vật    
 2  B1505024  Trần Minh Lượng  07/07/97  NN1573A3   3.72  140  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 3  B1604389  Lê Thị Kiều An  25/01/98  NN1673A1  N  2.98  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 4  B1604402  Đỗ Huỳnh Đức  26/02/98  NN1673A1   3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 5  B1604403  Nguyễn Hà Xuân Giang  02/06/97  NN1673A1   2.69  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 6  B1604409  Nguyễn Văn Hồ  02/10/98  NN1673A1   2.94  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 7  B1604410  Nguyễn Quốc Huy  30/04/98  NN1673A1   3.63  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 8  B1604415  Ngô Phúc Lâm  20/08/98  NN1673A1   3.04  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 9  B1604419  Tạ Bùi Phước Lộc  08/07/98  NN1673A1   3.16  144  Khá  Bảo vệ thực vật    

 10  B1604424  Võ Văn Ngoan  24/07/98  NN1673A1   3.03  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 11  B1604428  Nguyễn Thị Yến Nhi  20/07/98  NN1673A1  N  3.66  144  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 12  B1604432  Trương Hữu Phúc  24/05/98  NN1673A1   3.21  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 13  B1604437  Trương Ngọc Sơn  01/07/98  NN1673A1   3.00  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
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Trang 5

STT Mã SV  Họ và tên Ng/Sinh  Tên lớp Nữ ĐTB TCTL Xếp loại  Ngành đào tạo  Chuyên ngành đào tạo Ghi chú
 14  B1604440  Lê Thị Thập  27/02/98  NN1673A1  N  3.55  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 15  B1604443  Huỳnh Phước Thuận  27/03/98  NN1673A1   3.06  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 16  B1604445  Nguyễn An Tiên  08/01/98  NN1673A1  N  3.22  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 17  B1604446  Nguyễn Văn Tịnh  05/06/97  NN1673A1   3.39  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 18  B1604447  Nguyễn Thị Ngọc Trinh  01/09/98  NN1673A1  N  3.51  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 19  B1604448  Phạm Minh Trí  16/02/98  NN1673A1   3.57  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 20  B1604451  Nguyễn Thị Kim Tuyền  21/02/98  NN1673A1  N  3.37  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 21  B1604456  Nguyễn Hải Yến  08/03/97  NN1673A1  N  3.31  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 22  B1604458  Lâm Bão Anh  20/08/98  NN1673A2   2.89  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 23  B1604461  Nguyễn Hoàng Bảo  12/08/97  NN1673A2   2.98  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 24  B1604462  Nguyễn Văn Bình  10/02/98  NN1673A2   3.41  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 25  B1604472  Phan Chí Hải  21/11/97  NN1673A2   2.75  142  Khá  Bảo vệ thực vật    
 26  B1604475  Nguyễn Trung Hiếu  08/10/98  NN1673A2   2.98  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 27  B1604476  Sơn Gạch Hong  25/06/98  NN1673A2   2.94  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 28  B1604481  Dương Tuấn Kiệt  11/09/98  NN1673A2   2.86  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 29  B1604484  Nguyễn Nhựt Linh  03/08/98  NN1673A2   2.83  142  Khá  Bảo vệ thực vật    
 30  B1604494  Nguyễn Hữu Nhân  20/04/98  NN1673A2   3.23  142  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 31  B1604499  Nguyễn Tiến Phúc  15/05/97  NN1673A2   2.97  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 32  B1604500  Nguyễn Bảo Phương  05/10/98  NN1673A2  N  2.87  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 33  B1604504  Trịnh Khải Siêu  19/10/98  NN1673A2   3.53  147  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 34  B1604505  Lương Thiết Tâm  04/01/98  NN1673A2   3.17  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 35  B1604506  Lê Minh Tân  20/08/98  NN1673A2   3.21  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 36  B1604509  Trương Hoài Thi  13/04/97  NN1673A2   2.84  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 37  B1604511  Nguyễn Anh Thư  29/09/97  NN1673A2  N  2.81  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 38  B1604513  Nguyễn Văn Tiến  10/09/98  NN1673A2   2.91  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 39  B1604519  Trần Thị Ngọc Tuyền  14/09/97  NN1673A2  N  3.60  146  Xuất sắc  Bảo vệ thực vật    
 40  B1604522  Phạm Vũ  10/10/97  NN1673A2   2.99  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 41  B1604523  Huỳnh Thị Cẩm Xuyến  02/06/98  NN1673A2  N  3.03  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 42  B1604524  Huỳnh Kim Anh  25/03/98  NN1673A3  N  3.38  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 43  B1604529  Chau Sâm Bô  25/11/97  NN1673A3   2.75  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 44  B1604530  Phạm Hữu Chiến  21/02/97  NN1673A3   3.52  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 45  B1604533  Nguyễn Khánh Duy  25/03/98  NN1673A3   3.53  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 46  B1604537  Phạm Toàn Em  20/01/98  NN1673A3   3.42  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 47  B1604541  Nguyễn Thị Hên  04/07/98  NN1673A3  N  3.31  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 48  B1604543  Nguyễn Hữu Hòa  03/08/98  NN1673A3   3.42  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
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 49  B1604545  Trần Như Huỳnh  27/03/98  NN1673A3  N  3.28  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 50  B1604550  Phan Thị Thúy Liểu  21/04/98  NN1673A3  N  3.25  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 51  B1604551  Nguyễn Phạm Nhất Linh  08/08/98  NN1673A3   3.07  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 52  B1604560  Phan Thanh Minh Nguyệt  26/05/97  NN1673A3  N  3.26  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 53  B1604562  Danh Thị Linh Nhi  02/04/98  NN1673A3  N  3.36  142  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 54  B1604568  Cao Văn Quí  04/10/98  NN1673A3   3.32  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 55  B1604571  Chau Sôm  05/09/98  NN1673A3   3.18  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 56  B1604574  Nguyễn Thị Thu Thảo  01/04/98  NN1673A3  N  3.31  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 57  B1604578  Phạm Thị Minh Thư  22/10/98  NN1673A3  N  3.27  144  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 58  B1604579  Lê Thị Mỹ Tiên  27/12/97  NN1673A3  N  3.32  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 59  B1604580  Nguyễn Minh Tính  12/04/98  NN1673A3   3.23  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 60  B1604584  Huỳnh Văn Nhựt Trường  20/07/98  NN1673A3   3.52  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 61  B1604589  Lê Thị Huỳnh Vy  15/12/97  NN1673A3  N  3.07  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 62  B1604590  Trần Kim Xuyến  12/02/97  NN1673A3  N  2.88  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 63  B1610401  Đoàn Thị Thu Dơn  16/01/98  NN1673A1  N  3.12  144  Khá  Bảo vệ thực vật    
 64  B1610405  Huỳnh Thị Kim Thoa  05/01/98  NN1673A1  N  3.28  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 65  B1610415  Trần Thị Bé Hai  02/08/98  NN1673A3  N  3.26  140  Giỏi  Bảo vệ thực vật    
 66  B1610417  Lê Thị Yến Nhi  12/08/98  NN1673A3  N  2.92  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 67  B1610419  Phạm Nguyễn Quốc Triệu  24/03/98  NN1673A3   2.79  140  Khá  Bảo vệ thực vật    
 Ngành học: Công nghệ sau thu hoạch ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1605837  Đặng Thị Hồng Cẩm  16/04/98  NN16U5A1  N  3.22  141  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    Hạ bậc
 2  B1605844  Trần Thị Ngọc Hạnh  11/12/98  NN16U5A1  N  3.25  144  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 3  B1605846  Lê Thị Ngọc Huyền  28/12/98  NN16U5A1  N  3.30  142  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 4  B1605849  Võ Kiều Lan  24/08/97  NN16U5A1  N  3.38  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 5  B1605860  Hồ Bá Phước  22/11/98  NN16U5A1   2.98  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 6  B1605865  Lê Phạm Mai Thảo  16/09/98  NN16U5A1  N  3.06  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 7  B1605866  Võ Thị Hồng Thảo  25/03/98  NN16U5A1  N  3.07  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 8  B1605867  Nguyễn Minh Thi  20/05/98  NN16U5A1  N  2.78  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 9  B1605869  Trần Thị Kiều Tiên  26/06/98  NN16U5A1  N  2.63  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    

 10  B1605875  Trần Thị Diễm Trinh  16/09/98  NN16U5A1  N  3.02  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 11  B1605879  Lê Vũ Hoài Vinh  15/07/98  NN16U5A1   3.10  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 12  B1605880  Dương Mỹ Xuyên  01/08/98  NN16U5A1  N  3.00  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 13  B1605885  Lê Hửu Cảnh  19/06/98  NN16U5A1   2.56  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 14  B1605906  Đinh Thị Phương Nhung  06/04/97  NN16U5A1  N  3.43  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 15  B1605909  Trần Vĩnh Qui  02/05/98  NN16U5A1   2.74  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
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 16  B1605912  Nguyễn Trần Phương Thanh  07/08/98  NN16U5A1  N  2.97  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 17  B1605914  Lê Thị Thảo  14/08/98  NN16U5A1  N  3.31  144  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 18  B1605917  Đặng Anh Thư  21/07/98  NN16U5A1  N  3.09  147  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 19  B1605920  Nguyễn Thị Ngọc Trâm  05/10/98  NN16U5A1  N  3.02  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 20  B1605921  Dương Thị Huyền Trân  10/06/98  NN16U5A1  N  3.06  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 21  B1605922  Lâm Thị Ngọc Trân  12/03/98  NN16U5A1  N  3.27  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 22  B1605923  Nguyễn Đặng Huỳnh Trinh  18/03/98  NN16U5A1  N  2.74  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 23  B1605928  Nguyễn Thị Thúy Vy  07/12/98  NN16U5A1  N  2.86  144  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 24  B1605929  Bùi Thị Ngọc Yến  12/08/98  NN16U5A1  N  3.37  140  Giỏi  Công nghệ sau thu hoạch    
 25  B1605930  Nguyễn Ngọc Yến  10/03/98  NN16U5A1  N  2.76  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 26  B1610576  Nguyễn Đăng Khoa  20/11/98  NN16U5A1   2.96  140  Khá  Công nghệ sau thu hoạch    
 Ngành học: Sinh học ứng dụng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1507424  Đặng Hà  28/07/97  NN15V8A1   3.24  142  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 2  B1507447  Nguyễn Quang Phú  17/11/96  NN15V8A1   3.11  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 3  B1607153  Võ Thị Tú Anh  29/12/98  NN16V8A1  N  2.73  153  Khá  Sinh học ứng dụng    
 4  B1607154  Lê Hoàng Ngọc Ánh  09/07/98  NN16V8A1  N  3.22  149  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 5  B1607156  Võ Thị Kim Chi  10/01/98  NN16V8A1  N  2.88  146  Khá  Sinh học ứng dụng    
 6  B1607165  Lư Vỹ Hào  24/03/98  NN16V8A1   2.87  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 7  B1607166  Nguyễn Thị Ngọc Hân  01/09/98  NN16V8A1  N  2.89  144  Khá  Sinh học ứng dụng    
 8  B1607167  Chau Hêng  09/09/96  NN16V8A1   2.99  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 9  B1607172  Phan Văn Khải  12/07/98  NN16V8A1   2.61  141  Khá  Sinh học ứng dụng    

 10  B1607174  Dương Oanh Kiều  01/06/98  NN16V8A1  N  3.29  141  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 11  B1607176  Lưu Hiếu Kỳ  10/02/98  NN16V8A1   3.05  146  Khá  Sinh học ứng dụng    
 12  B1607180  Hồ Thị Mại  16/07/96  NN16V8A1  N  2.86  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 13  B1607187  Võ Trần Phúc Diệu Hạnh Nguyên  14/04/98  NN16V8A1  N  3.33  146  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 14  B1607194  Nguyễn Thị Thùy Oanh  22/10/98  NN16V8A1  N  3.16  142  Khá  Sinh học ứng dụng    
 15  B1607196  Nhâm Tấn Phát  23/06/98  NN16V8A1   3.00  144  Khá  Sinh học ứng dụng    
 16  B1607197  Trần Tấn Phát  09/06/98  NN16V8A1   2.82  145  Khá  Sinh học ứng dụng    
 17  B1607203  Võ Nguyễn Thư Sinh  02/09/98  NN16V8A1  N  3.10  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 18  B1607205  Nguyễn Thành Tấn  02/05/97  NN16V8A1   3.09  142  Khá  Sinh học ứng dụng    
 19  B1607207  Nguyễn Thị Mai Thi  14/03/98  NN16V8A1  N  3.33  141  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 20  B1607208  Phạm Thị Ngọc Thơ  02/08/98  NN16V8A1  N  3.37  142  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 21  B1607209  Trương Anh Thư  30/04/98  NN16V8A1  N  2.64  142  Khá  Sinh học ứng dụng    
 22  B1607212  Nguyễn Huỳnh Minh Triết  07/07/98  NN16V8A1   3.53  142  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
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 23  B1610710  Võ Nghĩa Hiệp  15/08/98  NN16V8A1   2.95  142  Khá  Sinh học ứng dụng    
 24  B1610715  Nguyễn Lê Lý Kiều  17/05/98  NN16V8A1  N  3.01  140  Khá  Sinh học ứng dụng    
 25  B1610720  Bùi Thị Huỳnh Như  21/04/98  NN16V8A1  N  2.99  145  Khá  Sinh học ứng dụng    
 26  B1610721  Trần Lê Phong  03/06/97  NN16V8A1   2.73  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 27  B1610727  Nguyễn Thị Bé Thật  20/03/98  NN16V8A1  N  3.20  141  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 28  B1610729  Lê Trung Tín  06/09/98  NN16V8A1   2.82  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 29  B1610731  Vương Thảo Uyên  22/05/98  NN16V8A1  N  3.24  141  Giỏi  Sinh học ứng dụng    
 30  B1610732  Nguyễn Lê Kim Yến  06/04/98  NN16V8A1  N  2.70  141  Khá  Sinh học ứng dụng    
 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 1  B1307326  Nguyễn Thị Ngọc Mai  04/04/95  NN13X8A1  N  2.98  126  Khá  Khoa học cây trồng    
 2  B1400329  Lâm Trúc Linh  11/03/96  NN14X8A9  N  3.74  143  Xuất sắc  Khoa học cây trồng    SS
 3  B1508997  Lê Thành Nhân  10/07/97  NN15X8A1   2.67  143  Khá  Khoa học cây trồng    
 4  B1509021  Lương Hữu Trí  20/09/97  NN15X8A1   2.83  143  Khá  Khoa học cây trồng    
 5  B1509074  Trần Thị Kim Phụng  15/03/97  NN15X8A2  N  3.28  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 6  B1509077  Đái ích Tâm  26/11/97  NN15X8A2  N  2.61  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 7  B1509114  Lê Thanh Huy  27/05/97  NN15X8A3   2.93  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 8  B1509140  Lữ Thanh Phong  28/08/97  NN15X8A3   3.03  143  Khá  Khoa học cây trồng    
 9  B1509153  Nguyễn Minh Tiến  29/07/97  NN15X8A3   2.88  140  Khá  Khoa học cây trồng    

 10  B1608836  Trương Thanh Quỳnh Dao  27/02/98  NN16X8A1  N  3.21  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 11  B1608839  Huỳnh Hữu Đắc  20/06/98  NN16X8A1   3.12  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 12  B1608842  Cao Tiến Giang  13/03/98  NN16X8A1   2.87  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 13  B1608843  Thái Thanh Hải  05/04/98  NN16X8A1   3.21  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 14  B1608845  Nguyễn Thanh Hiển  14/09/98  NN16X8A1   2.83  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 15  B1608851  Lâm Tuấn Kiệt  16/05/98  NN16X8A1   3.08  145  Khá  Khoa học cây trồng    
 16  B1608856  Nguyễn Trọng Nghĩa  10/04/98  NN16X8A1   3.36  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 17  B1608859  Lý Trí Nhớ  25/06/96  NN16X8A1   3.00  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 18  B1608863  Nguyễn Hoàng Phúc  29/05/98  NN16X8A1   3.14  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 19  B1608864  Nguyễn Minh Phụng  24/02/98  NN16X8A1   3.21  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 20  B1608865  Phùng Ngọc Yến Phương  23/09/98  NN16X8A1  N  3.47  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 21  B1608866  Bùi Thị Tú Quyên  25/07/98  NN16X8A1  N  3.31  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 22  B1608867  Nguyễn Mai Quỳnh  04/01/98  NN16X8A1  N  3.25  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 23  B1608869  Bùi Tấn Tài  03/01/98  NN16X8A1   3.43  144  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 24  B1608872  Nguyễn Thị Thu Thảo  23/09/98  NN16X8A1  N  3.26  148  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 25  B1608876  Trần Văn Thuận  01/01/95  NN16X8A1   3.08  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 26  B1608877  Lê Kim Thúy  15/08/98  NN16X8A1  N  2.66  140  Khá  Khoa học cây trồng    
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 27  B1608880  Trần Thị Huyền Trang  13/05/98  NN16X8A1  N  3.01  142  Khá  Khoa học cây trồng    
 28  B1608883  Nguyễn Thị Bích Tuyền  16/02/98  NN16X8A1  N  3.16  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 29  B1608886  Nguyễn Kỳ Vân  11/04/97  NN16X8A1   3.14  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 30  B1608890  Nguyễn Hoàng Anh  07/08/98  NN16X8A2  N  3.07  144  Khá  Khoa học cây trồng    
 31  B1608891  Vỏ Duy Linh Anh  19/02/98  NN16X8A2   3.02  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 32  B1608893  Trần Thị Bảo Châu  04/04/98  NN16X8A2  N  3.22  144  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 33  B1608898  Lê Hữu Dững  28/02/98  NN16X8A2   3.35  144  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 34  B1608903  Lâm Thành Hạ  13/01/97  NN16X8A2   3.08  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 35  B1608906  Phan Văn Hớn  18/03/98  NN16X8A2   3.28  141  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 36  B1608907  Trần Văn Huy  02/05/98  NN16X8A2   2.96  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 37  B1608928  Thạch Văn Sơn  15/11/97  NN16X8A2   2.98  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 38  B1608929  Lê Hoàng Tâm  23/03/98  NN16X8A2   3.09  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 39  B1608935  Lý Thị Yến Thu  09/04/98  NN16X8A2  N  3.05  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 40  B1608936  Mai Thị Thanh Thuý  16/01/98  NN16X8A2  N  2.91  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 41  B1608948  Lâm Thị Ngọc Như Ý  25/01/98  NN16X8A2  N  2.95  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 42  B1608949  Mai Thị Kim Anh  17/09/98  NN16X8A2  N  3.73  144  Xuất sắc  Khoa học cây trồng    
 43  B1608959  Ngô Long Điền  25/01/98  NN16X8A2   3.09  145  Khá  Khoa học cây trồng    
 44  B1608964  Nguyễn Trung Hiếu  17/04/98  NN16X8A2   2.80  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 45  B1608974  Trần Công Lý  13/03/98  NN16X8A2   2.88  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 46  B1608978  Trần Huỳnh Yến Nhi  10/10/98  NN16X8A2  N  3.16  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 47  B1608979  Lâm Hoàng Như  22/05/98  NN16X8A2   3.22  140  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 48  B1608989  Lê Thanh Tâm  12/03/98  NN16X8A2  N  3.04  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 49  B1608990  Lê Thị Mỹ Thanh  16/02/98  NN16X8A2  N  3.06  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 50  B1608993  Nguyễn Phúc Thịnh  15/02/98  NN16X8A1   2.93  144  Khá  Khoa học cây trồng    
 51  B1608998  Chau Quốch Thươnl  10/02/97  NN16X8A2   2.97  141  Khá  Khoa học cây trồng    
 52  B1608999  Tống Dương Tính  26/03/98  NN16X8A2   2.73  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 53  B1609004  Trần Hùng Hoàng Uyên  26/11/98  NN16X8A2  N  3.16  140  Khá  Khoa học cây trồng    
 54  B1609006  Trần Thị Tường Vi  23/10/97  NN16X8A1  N  2.88  146  Khá  Khoa học cây trồng    
 55  B1611100  Phan Thị Kiều  09/07/98  NN16X8A1  N  3.05  143  Khá  Khoa học cây trồng    
 56  B1611102  Lăng Thị Anh Thư  28/05/98  NN16X8A1  N  3.34  144  Giỏi  Khoa học cây trồng    
 57  F1400003  Xút Pá Sợt - Phim Mạ Sắc    /  /89  NN14X8A1   2.13  144  Trung bình  Khoa học cây trồng    
 Ngành học: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( Hệ Đại học - Chính quy)

 1  B1509179  Võ Nguyễn Đăng Khoa  12/10/97  NN15X9A1   2.84  140  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 Ngành học: Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan ( Hệ Đại học - Chính quy)
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 2  B1509193  Trần Đoàn Trúc Ngân  21/04/97  NN15X9A1  N  3.32  146  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    Hạ bậc

 3  B1609008  Bùi Thị Thúy An  22/11/98  NN16X9A1  N  2.59  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 4  B1609010  Võ Thị Hồng An  20/02/98  NN16X9A1  N  2.89  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 5  B1609015  Phan Thị Mộng Cầm  05/10/98  NN16X9A1  N  2.85  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 6  B1609016  Ngô Minh Chánh  09/08/98  NN16X9A1   2.50  144  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 7  B1609023  Nguyễn Tiến Đạt  22/03/98  NN16X9A1   2.77  145  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 8  B1609025  Bùi Hữu Đức  21/01/98  NN16X9A1   2.97  144  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 9  B1609027  Nguyễn Út Hiền  09/08/98  NN16X9A1  N  2.89  144  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 10  B1609034  Cao Thị Tuyết Mai  20/04/97  NN16X9A1  N  2.96  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 11  B1609035  Hồ Thị Diễm Mi  29/08/98  NN16X9A1  N  3.28  143  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 12  B1609036  Nguyễn Thị Kiều Mi  09/03/98  NN16X9A1  N  2.78  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 13  B1609044  Mạch Khánh Nhi  29/10/98  NN16X9A1  N  2.70  143  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 14  B1609045  Nguyễn Thị Tuyết Nhi  28/05/98  NN16X9A1  N  2.79  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 15  B1609050  Dương Hoàng Oanh  15/03/98  NN16X9A1  N  2.97  144  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 16  B1609052  Trần Hoàng Thanh Phong  18/04/98  NN16X9A1   2.89  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 17  B1609053  Bùi Thiện Quang  28/07/98  NN16X9A1   2.74  147  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 18  B1609057  Trần Thị Kim Rang  07/01/98  NN16X9A1  N  2.92  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 19  B1609060  Nguyễn Phương Thảo  16/04/98  NN16X9A1  N  2.95  145  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    
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 20  B1609063  Nguyễn Tiểu Thi  07/01/98  NN16X9A1  N  2.40  142  Trung bình  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 21  B1609066  Bùi Thị Kim Thu  04/12/98  NN16X9A1  N  2.86  147  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 22  B1609068  Nguyễn Thị Cẩm Tiên  14/03/98  NN16X9A1  N  3.19  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 23  B1609072  Trương Lê Bảo Trân  15/07/96  NN16X9A1  N  3.20  144  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 24  B1609076  Trương Út Vàng  03/04/98  NN16X9A1  N  2.92  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 25  B1609077  Bùi Thị Thúy Vi  10/04/98  NN16X9A1  N  2.38  147  Trung bình  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 26  B1609079  Nguyễn Hữu Vinh  04/03/98  NN16X9A1   3.27  146  Giỏi  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 27  B1609080  Nguyễn Thanh Xuân  11/09/97  NN16X9A1  N  2.84  142  Khá  Công nghệ rau hoa quả và cảnh
quan    

 Ngành học: Thú y ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Dược thú y
 1  B1500559  Bùi Hoàng Đặt  06/07/96  NN15Y4A1   2.82  174  Khá  Thú y  Dược thú y  
 2  B1504540  Dương Ngọc Ngà  27/02/97  NN15Y4A1  N  3.24  170  Giỏi  Thú y  Dược thú y  
 3  B1504587  Nguyễn Thị Thủy Tuyên  03/10/97  NN15Y4A1  N  2.61  170  Khá  Thú y  Dược thú y  

 Ngành học: Khoa học cây trồng ( Hệ Đại học - Chính quy)
 Chuyên ngành: Công nghệ giống cây trồng
 1  B1307430  Nguyễn Văn Duy  02/01/95  NN13Z1A2   2.51  125  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 2  B1509046  Dương Thành Huân  20/12/97  NN15Z1A1   3.01  149  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 3  B1509122  Đàm Diệu Liên  14/06/97  NN15Z1A1  N  3.28  143  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 4  B1608855  Nguyễn Văn Mạnh  22/02/98  NN16Z1A1   3.19  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 5  B1608868  Lê Huỳnh Thiên Sơn  07/03/98  NN16Z1A1   3.44  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 6  B1608888  Trần Thị Kim Yến  21/01/98  NN16Z1A1  N  3.17  144  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 7  B1608900  Trần In Đô  13/08/98  NN16Z1A1   3.04  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 8  B1608918  Nguyễn Thị Tuyết Nhi  26/12/98  NN16Z1A1  N  3.18  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 9  B1608924  Nguyễn Thị Kim Phụng  09/11/98  NN16Z1A1  N  3.63  144  Xuất sắc  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  

 10  B1608933  Nguyễn Mai Thi  23/01/98  NN16Z1A1  N  2.82  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 11  B1608942  Trần Minh Tuyến  01/08/98  NN16Z1A1   3.05  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 12  B1608943  Trần Thị Ngọc Tuyền  02/03/98  NN16Z1A1  N  3.47  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 13  B1608947  Nguyễn Thị Thúy Vy  01/01/97  NN16Z1A1  N  3.16  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 14  B1608951  Huỳnh Như Ngọc Ảnh  07/10/98  NN16Z1A1  N  2.95  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
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 15  B1608953  Võ Thùy Chi  25/12/98  NN16Z1A1  N  3.28  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 16  B1608961  Phan Thị Hồng Gấm  19/01/98  NN16Z1A1  N  3.26  144  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 17  B1608967  Võ Như Huỳnh  26/01/98  NN16Z1A1  N  2.96  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 18  B1608969  Lê Minh Khang  23/09/98  NN16Z1A1   2.87  140  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 19  B1608973  Nguyễn Huỳnh Thanh Luân  26/11/98  NN16Z1A1   2.86  142  Khá  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 20  B1609002  Dương Phi Tuyết  14/02/98  NN16Z1A1  N  3.35  144  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  
 21  B1609005  Nguyễn Thị Thanh Vân  24/06/98  NN16Z1A1  N  3.37  140  Giỏi  Khoa học cây trồng  Công nghệ giống cây trồng  

Tổng số danh sách: 348 sinh viên
  Ngày 04 tháng 08 năm 2020

Trưởng Khoa Nông nghiệp Trưởng phòng công tác sinh viên Trưởng phòng đào tạo
  


